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I. MỤC TIÊU
- Để đánh giá được khả năng nhận thức kiến thức của học sinh trong học kỳ II. Từ đó, học sinh tự đánh giá bản thân trong việc học tập, tiếp nhận khối lượng kiến thức đã học và giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn.
- Giáo dục học sinh ý thức tích cực và tự giác trong học tập và trung thực khi làm bài kiểm tra.
- Thực hiện yêu cầu trong kế hoạch dạy học bộ môn cảu Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: ra đề, đáp án và biểu điểm.
- Học sinh: chuẩn bị kĩ theo nội dung ôn tập để làm bài kiểm tra thật tốt.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phòng, chống nhiếm HIV/AIDS
	
	
	Hiểu được con đường lây truyền HIV và quyền của người nhiễm HIV.
	
	
	Xử lí tình huống.
	

	Số câu:
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	2
1
10
	
	
	1
3
30
	3
4
40

	Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	Biết được quyền KN, TC được quy định ở đâu và khái niệm.
	
	Hiểu được quyền khiếu nại và tố cáo.
	So sánh quyền khiếu nại và tố cáo
	
	
	

	Số câu:
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
1,5
15
	
	2
1
10
	1
2
20
	
	
	6
4,5
45

	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Biết được khái niệm, nội dung của Hiến pháp.
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
1,5
15
	
	

	
	
	
	3
1,5
15

	Tổng câu
Tổng điểm
Tổng %
	6
3
10
	
	4
2
20
	1
2
20
	

	1
3
30
	12
10
100
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng nhất:
Câu 1: Hiến pháp là:
A. luật cơ bản của nhà nước.			B. là luật quy định bản chất nhà nước.
C. là luật quy định chế độ chính trị.		D. là luật quy định chế độ văn hóa.
Câu 2: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?
A. Chính phủ		B. Quốc hội			C. Tòa án		D. Mặt trận tổ quốc
Câu 3: Quyền Tố cáo, khiếu nại được quy định trong điều:
A. điều 30 Hiến pháp 2013			B. điều 25 Hiến pháp 2013
C. điều 16 Hiến pháp 2013			D. điều 58 Hiến pháp 2013
Câu 4: Người có quyền Khiếu nại là:
A. bất kì công dân nào.				B. công dân đủ 18 tuổi.
C. công dân có lợi ích bị xâm phạm.		D. cơ quan nhà nước.
Câu 5: Pháp luật nghiêm cấm hành động nào sau đây?
A. Tiếp nhận đơn thư của người khiếu nại		B. Trả thù người khiếu nại, tố cáo.
C. Giải quyết kịp thời đơn tố cáo			D. Bồi thường thiệt hại cho người khiếu nại.
Câu 6: Đâu không phải là hành vi thể hiện trách nhiệm thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại của công dân?
A. Lợi dụng quyền tố cáo, khiếu nại để vu khống người khác.
B. Thực hiện tố cáo, khiếu nại đúng trình tự pháp luật.
C. Trung thực, khách quan khi tố cáo.
D. Khiếu nại trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền.
Câu 7: Công dân có quyền khiếu nại khi nào?
A. Chứng kiến hành vi hối lộ.
B. Bị cho thôi việc không rõ lí do.
C. Chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân.
D. Nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán ma túy.
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống cơ quan:
A. Cơ quan xét xử						B. Cơ quan kiểm sát.
C. Cơ quan quyền lực nhà nước				D. Cơ quan quản lí nhà nước.
Câu 9: HIV/AIDS không lây truyền qua con đường:
A. tình dục		B. máu		C. ho, hắt hơi	D. từ mẹ sang con
Câu 10: Quyền của người bị nhiễm HIV/AIDS là:
A. giữ bí mật về tình trạng của mình.			B. bị phân biệt đối xử.
C. cấm tham gia vào các hoạt động xã hội.		D. không được điều trị bệnh.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): So sánh sự giống và khác nhau giữa quyền tố cáo và quyền khiếu nại (người thực hiện, đối tượng, mục đích)?
Câu 2 (3 điểm): Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi. Thủy nói: “Cậu không biết chị của Huệ bị ốm à? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”
a. Thủy nói như vậy đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Hiền, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
c. Xã hội có trách nhiệm như thế nào đối với những người nhiễm HIV/AIDS?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	A



II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
a. Giống: (0,5)
- Đều là các quyền cơ bản của công dân. 
- Hình thức: thực hiện bằng các hình thức đơn, thư hoặc trực tiếp.
b. Khác:
- Quyền tố cáo: (0,75)
+ Người thực hiện: bất kì công dân nào.
+ Đối tượng: các hành vi vi phạm pháp luật.
+ Mục đích: Phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
- Quyền khiếu nại: (0,75)
+ Người thực hiện: công dân có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
+ Đối tượng: quyết định, việc làm của cán bộ công chứ nhà nước xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
+ Mục đích: khôi phục lại các lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm.
Câu 2 (3 điểm)
a. Thủy nói như vật là sai. Vì HIV/AIDS chỉ lây qua đường tình dục, máu và từ mẹ sang con, không lây qua các tiếp xúc thông thường. (1,0)
b. Nếu em là Hiền thì em sè giải thích cho Thuỷ hiểu AIDS không lây truyền qua tiếp xúc thãm hỏi mà mình thận trọng an toàn khi tiếp xúc là được. Mình không nên có thái độ kì thị và xa lánh những người bị nhiễm HIV/AIDS. (1,0)
c. Trách nhiệm đối với người bị nhiễm HIV/AIDS: (1,0)
- Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ.
- Hướng dẫn người bị nhiễm HIV thực hiện các biện pháp phòng chống lây truyền bệnh.
	Người ra đề
	Tổ trưởng CM
	BGH xác nhận



